
SHSV HO VA TEN LOP
20111509 Nguyễn Đức Hợi AS K56

20112056 Chu Văn Sáng IS K56

20112289 Đào Hồng Thuận IS K56

20110149 Trần Việt Dũng Cơ điện tử 1 CTTT K56

20110737 Trần Anh Tú Cơ điện tử 1 CTTT K56

20111924 Nguyễn Văn Nghĩa Điều khiên tự động (CTTT) K56

20126027 Đàm Quang Phúc CN-thực phẩm K57

20123454 Đoàn Như Quỳnh KT thực phẩm 01 K57

20123206 Phạm Văn Khải KT thực phẩm 02 K57

20113308 Đồng Văn Tú Kỹ thuật thực phẩm 1-K56

20112939 Tô Thị Thuý Hằng Kỹ thuật thực phẩm 2-K56

20109468 Lê Minh Hiệp CN- Công nghệ thông tin 3-K55

20109407 Đặng Văn Tuấn CN- Công nghệ thông tin 3-K55

20109553 Phạm Quang Trung CN- Công nghệ thông tin 3-K55

20136216 Nguyễn Hữu Phương CN-CNTT 01 K58

20136658 Nguyễn Bảo Trung CN-CNTT 02 K58

20136845 Nguyễn Lương Vinh CN-CNTT 02 K58

20125374 Lương Trung Anh CN-CNTT K57

20125390 Vũ Thị Lan Anh CN-CNTT K57

20125421 Nghiêm Đình Thanh Công CN-CNTT K57

20125457 Lưu Hải Đăng CN-CNTT K57

20125467 Đỗ Anh Đức CN-CNTT K57

20125496 Nguyễn Mạnh Hào CN-CNTT K57

20125530 Trần Tiến Hiển CN-CNTT K57

20125581 Nguyễn Quốc Hùng CN-CNTT K57

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 kỳ 2016 2B chưa nộp kinh phí làm bằng
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20125639 Vũ Tuấn Linh CN-CNTT K57

20125679 Phạm Trường Minh CN-CNTT K57

20125687 Trần Thị Quỳnh Nga CN-CNTT K57

20125692 Trần Văn Ngọc CN-CNTT K57

20125834 Đỗ Văn Tuấn CN-CNTT K57

20125838 Nguyễn Đăng Tuấn CN-CNTT K57

20136952 Nguyễn Hữu Trung CN-Công nghệ thông tin (CH) K56

20115550 Phùng Thị Hằng CN-Công nghệ thông tin 1-K56

20115425 Đinh Tuấn Anh CN-Công nghệ thông tin 2-K56

20115544 Nguyễn Thanh Hải CN-Công nghệ thông tin 2-K56

20115669 Nguyễn Thành Nam CN-Công nghệ thông tin 2-K56

20115692 Phạm Văn Phóng CN-Công nghệ thông tin 2-K56

20115776 Nguyễn Thị Thoa CN-Công nghệ thông tin 2-K56

20101520 Nguyễn Văn Hiếu Công nghệ thông tin 3 K55

20102512 Vương Mạnh Tùng ICT-56

20111512 Bùi Doãn Hùng  CNTT-TT 2.2-K56

20112352 Nguyễn Tuấn Trí  CNTT-TT 2.2-K56

20122023 Tạ Văn Lợi CNTT2 03 K57

20122687 Nguyễn Anh Tuấn CNTT2 03 K57

20149598 Trần Quang Đức CNTT-TT 2 (CN lên KS) K56

20101559 Nguyễn Xuân Hoà Công nghệ thông tin 2 K55

20111979 Nguyễn Đại Phong  CNTT-TT 1.1-K56

20112117 Phan Văn Tân  CNTT-TT 1.1-K56

20111527 Phạm  Hùng  CNTT-TT 1.2-K56

20112318 Nguyễn Trần Tiến  CNTT-TT 1.2-K56
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20111518 Lê Văn Hùng  CNTT-TT 2.1-K56

20111820 Vũ Đức Long  CNTT-TT 2.1-K56

20112328 Vũ Văn Tiệp  CNTT-TT 2.3-K56

20112303 Nguyễn Văn Tiên  CNTT-TT 2.4-K56

20102749 Phạm Toàn Thắng Công nghệ thông tin 2 K55

20101119 Vũ Tuấn Anh Công nghệ thông tin 4 K55

20102144 Phạm Kiều Thanh Công nghệ thông tin 4 K55

20111951 Nguyễn Huy Phóng  CNTT-TT 2.4-K56

20122545 Hà Nam Tiến CNTT2 01 K57

20111867 Phạm Văn Minh  CNTT-TT 1.1-K56

20102595 Hoàng Long An KT máy tính & truyền thông 1 K55

20106088 Trương Chí Cường KT máy tính & truyền thông 1 K55

20109050 Nguyễn Thị Phi Nga CN- Cơ điện tử 1-K55

20115217 Nguyễn Đức Minh CN KT Cơ điện tử 1-K56

20115319 Lê Văn Thái CN KT Cơ điện tử 2-K56

20125059 Nguyễn Tiến Dũng CN-KT cơ điện tử K57

20125091 Nguyễn Trường Giang CN-KT cơ điện tử K57

20125095 Lưu Thị Hà CN-KT cơ điện tử K57

20125355 Hoàng Đình Tú CN-KT cơ điện tử K57

20109017 Nguyễn Đình Đông CN- Công nghệ chế tạo máy-K55

20109018 Nguyễn Văn Hà CN- Công nghệ chế tạo máy-K55

20115162 Lê Văn Huy CN chế tạo máy 1 -K56

20115378 Phạm Văn Tuấn CN chế tạo máy 1 -K56

20115332 Ngô Quang Thịnh CN chế tạo máy 1 -K56

20115044 Phạm Long Chiều CN chế tạo máy 2 -K56
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20115178 Hoàng Văn Kiên CN chế tạo máy 2 -K56

20115216 Hoàng Hữu Minh CN chế tạo máy 2 -K56

20125072 Tạ Văn Đạt CN-CN chế tạo máy K57

20125144 Nguyễn Văn Huy CN-CN chế tạo máy K57

20125310 Nguyễn Thế Toàn CN-CN chế tạo máy K57

20136927 Lê Hữu Lộc CN-Công nghệ KT cơ khí(CH) K56

20091499 Dương Trung Kiên Cơ điện tử 2 K54

20169503 Nguyễn Văn An KT Cơ điện tử (CN lên KS) K58

20130383 Đỗ Đức Chiến KT cơ điện tử 01 K58

20121131 Vũ Văn Tú KT cơ điện tử 02 K57

20133769 Nguyễn Hưng Thịnh KT cơ điện tử 03 K58

20110273 Trần Văn Hải KT Cơ điện tử 1-K56

20092006 Mai Đại Phong CK chế tạo máy 6 K54

20159558 Lương Văn Khôi KT cơ khí (CN lên KS) K57

20159554 Phạm Văn Lâm KT cơ khí (CN lên KS) K57

20120909 Phạm Văn Thắng KT cơ khí 05 K57

20111033 Nguyễn Minh Hoàng KT cơ khí 1-K56

20110031 Nguyễn Trọng Minh Anh KT cơ khí 2-K56

20110727 Phan Thanh Tùng KT cơ khí 2-K56

20110522 Trần Tuấn Minh KT cơ khí 3-K56

20110616 Lương Thanh Quân KT cơ khí 3-K56

20110456 Chu Mạnh Linh KT cơ khí 4-K56

20110435 Nguyễn Tùng Lâm KT cơ khí 6-K56

20110295 Trần Công Hùng KT cơ khí 8-K56

20100005 Nguyễn Khoa An Kỹ thuật cơ khí 1-K55
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20100725 Trần Văn Tín Kỹ thuật cơ khí 1-K55

20100105 Vũ Huy Cương Kỹ thuật cơ khí 3-K55

20100622 Phạm Ngọc Tân Kỹ thuật cơ khí 3-K55

20100847 Phan Anh Tú Kỹ thuật cơ khí 3-K55

20100678 Đoàn Hồng Thịnh Kỹ thuật cơ khí 3-K55

20100462 Phạm Văn Minh Kỹ thuật cơ khí 4-K55

20100284 Phạm Đình Hiển Kỹ thuật cơ khí 5-K55

20100815 Nguyễn Đức Tuyền Kỹ thuật cơ khí 7-K55

20113964 Trần Ngọc Linh CN kỹ thuật Ô tô 1-K56

20115367 Lương Quang Tuân CN kỹ thuật Ô tô 1-K56

20115365 Thân Văn Trung CN kỹ thuật Ô tô 1-K56

20115357 Đào Xuân Trường CN kỹ thuật Ô tô 1-K56

20125112 Phạm Quốc Hảo CN-CN kỹ thuật ô tô K57

20120542 Lê Thanh Liêm KT cơ khí ĐL 02 K57

20120704 Đặng Thanh Phong KT cơ khí ĐL 02 K57

20110401 Cung Văn Khương KT Cơ khí động lực 1-K56

20110543 Nguyễn Văn Nam KT Cơ khí động lực 1-K56

20111039 Dương Tuấn Kiên KT Cơ khí động lực 2-K56

20120004 Phan Tất An KT hàng không K57

20120017 Đỗ Trung Anh KT hàng không K57

20120505 Phạm Ngọc Khánh KT hàng không K57

20120588 Bùi Văn Lực KT hàng không K57

20126096 Nguyễn Trọng Nghĩa KT hàng không K57

20120750 Cao Xuân Quân KT hàng không K57

20110141 Nguyễn Việt Dũng Kỹ thuật hàng không-K56
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20110659 Nguyễn Viết Hoài Sơn Kỹ thuật hàng không-K56

20100456 Đỗ Trần Minh Kỹ thuật tàu thủy-K55

20096276 Nguyễn Thị Hồng Công nghệ May K54

20096279 Nguyễn Thị Lý Công nghệ May K54

20096280 Phạm Thị Nhàn Công nghệ May K54

20096182 Phạm Thị Tuyết Công nghệ May K54

20096282 Vũ Thị Bích Thảo Công nghệ May K54

20096287 Dương Thị Thu Vịnh Công nghệ May K54

20123803 Lưu  Văn Duy Công nghệ may K57

20104075 Nguyễn Thị Mai Công nghệ May-K55

20113689 Trần Thị Hường Công nghệ May-K56

20113807 Hoàng Thị Tâm Công nghệ May-K56

20113833 Trần Thị Hoài Thương Công nghệ May-K56

20123925 Hoàng Thị Ngọc Liên KT Dệt K57

20123928 Hà Việt Linh KT Dệt K57

20123947 Trần Thị Loan KT Dệt K57

20090177 Tạ Thiên Ân Kỹ thuật Dệt K54

20149857 Nguyễn Hoài Nam 58D1HT

20115592 Lưu Huy Hoàng CN KT Điều khiển & Tự động hóa 1-K56

20115437 Nguyễn Công Hoàng Anh CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56

20115509 Vũ Lê Thành Đạt CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56

20115529 Nguyễn Đình Điệp CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56

20115603 Trần Quốc Huy CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56

20115633 Đinh Gia Linh CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56

20146910 Lê Tuấn Anh CN-Điều khiển-TĐH 01 K57
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20125384 Phan Vinh Anh CN-Điều khiển-TĐH 01 K57

20125464 Đào Tiến Đức CN-Điều khiển-TĐH 01 K57

20125533 Nguyễn Hoàng Hiệp CN-Điều khiển-TĐH 01 K57

20125609 Trần Văn Khởi CN-Điều khiển-TĐH 01 K57

20125638 Vũ Ngọc Linh CN-Điều khiển-TĐH 01 K57

20125787 Nguyễn  Thị Thắm CN-Điều khiển-TĐH 01 K57

20136257 Nguyễn Cao Quảng CN-Điều khiển-TĐH 01 K58

20136573 Nguyễn Duy Thức CN-Điều khiển-TĐH 01 K58

20125651 Nguyễn Văn Luân CN-Điều khiển-TĐH 02 K57

20125660 Lê Ngọc Lý CN-Điều khiển-TĐH 02 K57

20135015 Đào Việt Anh CN-Điều khiển-TĐH 02 K58

20135105 Nguyễn Ngọc Bảo CN-Điều khiển-TĐH 02 K58

20136747 Tạ Quang Tuyến CN-Điều khiển-TĐH 02 K58

20136453 Hoàng Văn Thắng CN-Điều khiển-TĐH 02 K58

20121627 Vũ Hoàng Hà KT điện 02 K57

20112247 Nguyễn Đức Thọ Kỹ thuật điện 1 K56

20092208 Nguyễn Ngọc Sao Kỹ thuật điện 2 K54

20111481 Ngô Thanh Hải Kỹ thuật điện 2 K56

20112520 Đào Duy Vuông Kỹ thuật điện 2 K56

20101633 Vũ Viết Đức Huy Kỹ thuật điện 3 K55

20149588 Cao Đình Tuyển Điều khiển và TĐH (CN lên KS) K56

20159574 Trần Ngọc Sơn Điều khiển và TĐH (CN lên KS) K57

20102129 Nguyễn Văn Tân Điều khiển và TĐH1 K55

20111191 Đoàn Văn Công Điều khiển và TĐH1 K56

20112471 Trần Anh Văn Điều khiển và TĐH1 K56
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20101723 Đinh Việt Khoa Điều khiển và TĐH2 K55

20111135 Nguyễn Tuấn Anh Điều khiển và TĐH2 K56

20112062 Hồ Anh Sơn Điều khiển và TĐH2 K56

20112491 Đỗ Đức Viên Điều khiển và TĐH3 K56

20101100 Nguyễn Thế Anh Điều khiển và TĐH4 K55

20112586 Hoàng Văn Hậu Điều khiển và TĐH4 K56

20091951 Tống Văn Nhàn Điều khiển và TĐH5 K54

20092877 Nguyễn Thành Trung Điều khiển và TĐH5 K54

20101768 Bùi Thanh Liêm Điều khiển và TĐH5 K55

20111767 Nguyễn Văn Lương Điều khiển và TĐH5 K56

20093177 Vũ Xuân Tùng Điều khiển và TĐH6 K54

20106026 Nguyễn Văn Hải Điều khiển và TĐH6 K55

20106042 Nguyễn Đình Sơn Điều khiển và TĐH6 K55

20106048 Bùi Công Toàn Điều khiển và TĐH6 K55

20111697 Nguyễn Văn Khởi Điều khiển và TĐH6 K56

20112141 Nguyễn Thanh Tùng Điều khiển và TĐH6 K56

20111210 Cao Ngọc Cường Điều khiển và TĐH7 K56

20111860 Nguyễn Nhật Minh Điều khiển và TĐH7 K56

20111662 Phạm Quang Huy Điều khiển và TĐH8 K56

20122341 Kim Văn Sơn KT điều khiển-TĐH 01 K57

20122448 Trương Đình Thái KT điều khiển-TĐH 01 K57

20122628 Nguyễn Văn Trung KT điều khiển-TĐH 01 K57

20121222 Nguyễn Tuấn Anh KT điều khiển-TĐH 02 K57

20121933 Thân Ngọc Khuê KT điều khiển-TĐH 02 K57

20122282 Nguyễn Hồng Quân KT điều khiển-TĐH 02 K57
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20122575 Nguyễn Khắc Toàn KT điều khiển-TĐH 04 K57

20121417 Nguyễn Huy Dũng KT điều khiển-TĐH 05 K57

20121825 Mạc Duy Hùng KT điều khiển-TĐH 05 K57

20121889 Lê Phước Hữu KT điều khiển-TĐH 05 K57

20121938 Lê Trung Kiên KT điều khiển-TĐH 05 K57

20122277 Nguyễn  Đăng Quân KT điều khiển-TĐH 05 K57

20122480 Nguyễn Trọng Thắng KT điều khiển-TĐH 05 K57

20121987 Nguyễn Quang Linh KT điều khiển-TĐH 06 K57

20122006 Lâm Ngọc Long KT điều khiển-TĐH 06 K57

20122027 Nguyễn Thành Luân KT điều khiển-TĐH 06 K57

20122121 Phạm Văn Nam KT điều khiển-TĐH 06 K57

20122449 Vũ Văn Thái KT điều khiển-TĐH 06 K57

20109697 Đào Thị Anh CN- Điện tử-Viễn thông 1-K55

20115593 Nguyễn Huy Hoàng CN KT Điện tử - Truyền thông 1-K56

20116093 Nguyễn Đức Mạnh CN KT Điện tử - Truyền thông 2-K56

20116141 Nguyễn Hồng Nhật CN KT Điện tử - Truyền thông 2-K56

20115758 Nguyễn Quyết Thắng CN KT Điện tử - Truyền thông 2-K56

20125685 Trịnh Tài Nam CN-Điện tử TT 01 K57

20125788 Đoàn Văn Thắng CN-Điện tử TT 01 K57

20125825 Phan Quốc Trung CN-Điện tử TT 01 K57

20136776 Phùng Xuân Tùng CN-Điện tử TT 01 K58

20125647 Trần Văn Long CN-Điện tử TT 02 K57

20125676 Lê Thanh Minh CN-Điện tử TT 02 K57

20125747 Nguyễn Trường Sinh CN-Điện tử TT 02 K57

20135032 Lê Đức Anh CN-Điện tử TT 02 K58
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20136262 Nguyễn Hoàng Quân CN-Điện tử TT 02 K58

20111857 Hoàng Lê Minh Điện tử-Truyền thông 01-K56

20111088 Hà Văn An Điện tử-Truyền thông 03-K56

20111404 Nguyễn Thành Đô Điện tử-Truyền thông 03-K56

20111610 Ngô Văn Hoàng Điện tử-Truyền thông 03-K56

20112207 Lê Hồng Thái Điện tử-Truyền thông 03-K56

20112593 Tào Văn Hùng Điện tử-Truyền thông 04-K56

20112202 Vũ Ngọc Thành Điện tử-Truyền thông 04-K56

20112671 Phạm Văn Thành Điện tử-Truyền thông 06-K56

20111159 Nguyễn Kim Bằng Điện tử-Truyền thông 07-K56

20112261 Nguyễn Trọng Thượng Điện tử-Truyền thông 07-K56

20111956 Lê Thanh Phú Điện tử-Truyền thông 09-K56

20102090 Lê Bảo Sơn Điện tử-Viễn thông 02-K55

20102645 Huỳnh Đức Hải Điện tử-Viễn thông 05-K55

20101191 Phạm Văn Công Điện tử-Viễn thông 07-K55

20101376 Mai Ngọc Điệp Điện tử-Viễn thông 08-K55

20102797 Uon  HeyPuThea Điện tử-Viễn thông 09-K55

20102658 Lê Quang Hoa Điện tử-Viễn thông 10-K55

20102207 Đỗ Hữu Thắng Điện tử-Viễn thông 10-K55

20090410 Ngô Mạnh Cường Điện tử-Viễn thông 12 K54

20159503 Lê Quang Minh ĐT-TT (CN lên KS)-K56

20122544 Đỗ Trọng Tiến KT ĐT-TT 02 K57

20122610 Dương Văn Trung KT ĐT-TT 02 K57

20121940 Lê Văn Kiên KT ĐT-TT 03 K57

20122186 Trần Sỹ Nguyện KT ĐT-TT 06 K57
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20121431 Phạm Hữu Dũng KT ĐT-TT 08 K57

20121751 Nguyễn Ngọc Hoàng KT ĐT-TT 10 K57

20122802 Bùi Hữu Vinh KT ĐT-TT 10 K57

20116087 Trần Thị Nhung Kế toán 2-K56

20114363 Đàm Thanh Thiệu Kế toán 2-K56

20124332 Nguyễn Thị Hồng Ánh Kế toán K57

20124515 Ngô Thị Cẩm Nhung Kế toán K57

20146972 Trần Mỹ Linh Kế toán K58

20136569 Vương Thi Thương Kinh tế CN K58

20114246 Trịnh Ngọc Hùng Kinh tế công nghiệp-K56

20135400 Đào Thị Trà Giang Quản lý CN K58

20106211 Đặng Đình Quốc Quản trị kinh doanh-K55

20114283 Nguyễn Đức Linh Quản trị kinh doanh-K56

20114255 Phan Quang Hưng Tài chính-Ngân hàng 1-K56

20114423 Lường Văn Hơn Tài chính-Ngân hàng 2-K56

20114395 Nguyễn Anh Vũ Tài chính-Ngân hàng 2-K56

20124416 Trần Đình Hoàng TC-Ngân hàng K57

20109813 Lê Tuấn Anh CN- Hóa dầu-K55

20109706 Lã Văn Chương CN- Hóa dầu-K55

20116073 Phạm Hồ Anh Tú CN KT Hóa học 1-K56

20116049 Vũ Hà Trung CN KT Hóa học 1-K56

20115997 Nguyễn Hồng Phong CN KT Hóa học 2-K56

20116027 Bùi Thị Hà Thu CN KT Hóa học 2-K56

20125903 Nguyễn Đức Bình CN-KT hóa học 1 K57

20126056 Lê Thị Thuỳ CN-KT hóa học 2 K57
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20136947 Hồ Thị Thu CN-KT Hóa học(CH)-K56

20123022 Nguyễn Trung Đức Hóa học K57

20123147 Nguyễn Trọng Hội Hóa học K57

20123607 Phạm Văn Tiến Hóa học K57

20123519 Lê Đức Thái Hóa học K57

20133711 Vũ Văn Thắng Hóa học K58

20169553 Phạm Thị Hồng Ngát Kỹ thuật hóa học (CN lên KS) K58

20169607 Vương Thị Thúy Kỹ thuật hóa học (CN lên KS) K58

20113222 Mai Duy Phong Kỹ thuật hóa học 1-K56

20103207 Trần Vũ Lâm Kỹ thuật hóa học 2-K55

20112811 Lê Văn Chiến Kỹ thuật hóa học 2-K56

20103216 Lê Mạnh Linh Kỹ thuật hóa học 2-K56

20113444 Nguyễn Mạnh Tuấn Kỹ thuật hóa học 2-K56

20113368 Bùi Văn Thanh Kỹ thuật hóa học 2-K56

20092480 Mai Quang Tháp Kỹ thuật hóa học 3 K54

20113392 Hoàng Mạnh Tiến Kỹ thuật hóa học 3-K56

20113360 Ngô Văn Thụ Kỹ thuật hóa học 3-K56

20090800 Nguyễn Hữu Đức Kỹ thuật hóa học 4 K54

20092741 Phạm Xuân Tình Kỹ thuật hóa học 4 K54

20103189 Mạch Duy Hữu Kỹ thuật hóa học 4-K55

20113276 Đào Đức Tâm Kỹ thuật hóa học 4-K56

20113326 Nguyễn Trung Thái Kỹ thuật hóa học 4-K56

20113593 Dương Đình Việt Kỹ thuật hóa học 4-K56

20090909 Bùi Thái Hào Kỹ thuật hóa học 5 K54

20103425 Đỗ Ngọc Tú Kỹ thuật hóa học 5-K55
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20112743 Hoàng Nam Anh Kỹ thuật hóa học 5-K56

20113251 Lê Minh Quyết Kỹ thuật hóa học 5-K56

20113586 Nguyễn Hữu Thuyên Kỹ thuật hóa học 5-K56

20091548 Lương Bá Lâm Kỹ thuật hóa học 6 K54

20093564 Trần Văn Phong Kỹ thuật hóa học 6 K54

20092702 Nguyễn Mạnh Tiến Kỹ thuật hóa học 6 K54

20113351 Chu Minh Thịnh Kỹ thuật hóa học 6-K56

20113481 Trần Tuấn Việt Kỹ thuật hóa học 6-K56

20113231 Đặng Ngọc Quý Kỹ thuật hóa học 7-K56

20092918 Nguyễn Tiến Trường Kỹ thuật hóa học 8 K54

20112791 Dương Văn Ba Kỹ thuật hóa học 8-K56

20112949 Nguyễn Quang Hùng Kỹ thuật hóa học 8-K56

20113356 Lê Trọng Thống Kỹ thuật hóa học 8-K56

20113487 Lê Đình Vinh Kỹ thuật hóa học 8-K56

20123637 Nguyễn Ngọc Trọng KT In & truyền thông K57

20103458 Ngô Tùng Lâm Kỹ thuật in và Truyền thông-K55

20123397 Nguyễn Thị Oanh KT môi trường K57

20103586 Đỗ Trung Hiếu Kỹ thuật môi trường 2-K55

20093498 Dương Đức Tuấn Khải Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh 1 K54

20093568 Nguyễn Viết Phương Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh 1 K54

20100149 Nguyễn Hữu Dũng Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh 1-K55

20100703 Nguyễn Duy Thương Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh 2-K55

20113631 Nguyễn Văn Ca Kỹ thuật vật liệu 1-K56

20113696 Nguyễn Như Hiếu Kỹ thuật vật liệu 1-K56

20113608 Phạm Tuấn Anh Kỹ thuật vật liệu 2-K56
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20104104 Đặng Văn Tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu-K55

20113682 Nguyễn Mạnh Hùng KT vật liệu kim loại-K56

20113752 Lê Tiến Mạnh KT vật liệu kim loại-K56

20081208 Ngô Xuân Hùng Vật liệu và công nghệ Đúc K53

20124766 Nguyễn Thị Kiều Trang TA7.01 K57

20124668 Kiều Nguyễn Hoàng Giang TA7.06 K57

20124709 Trần Anh Kiên TA7.06 K57

20124816 Vũ Văn Nguyên IPE1 K57

20124817 Phạm Công Nhất IPE2 K57

20135108 Lê Chí Bằng TA2.03 K58

20121191 Đỗ Việt Anh Toán tin K57

20080306 Phạm Ngọc Chuyển Toán tin K57

20121960 Nguyễn Thế Lâm Toán tin K57

20102332 Lại Hữu Toàn Toán-Tin ứng dụng 1-K55

20102787 Trần Tuấn Vinh Toán-Tin ứng dụng 1-K55

20090849 Đặng Thị Trà Giang Toán-Tin ứng dụng 2 K54

20101266 Cao Tuấn Dũng Toán-Tin ứng dụng 2-K55

20101377 Trịnh Tất Đỉnh Toán-Tin ứng dụng 2-K55

20102499 Phạm Sơn Tùng Toán-Tin ứng dụng 2-K55

20111237 Vũ Tuấn Cường Toán-Tin ứng dụng-K56


